
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 450/2020/QĐDS -ST   

                    

 

       Quận Bình Thạnh, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc: Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán, chủ tọa phiên họp: Bà Thái Thị Mỹ Hạnh. 

Thư ký phiên họp: Ông Đoàn Quốc Dũng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên họp:  à Phan Hoàng Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 0199/2019/TLST-DS ngày 23/01/2019 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 

là đã chết” theo Qu ết định mở phiên họp số 85/2020 QĐS -DS ngà  11 th ng 5   

năm 2020 gồm những người tham gia tố tụng sau đâ :  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Ng.   

Địa chỉ: Số X, đường  rần  ế Xương,  hường 3, quận   nh  hạnh,  hành 

phố Hồ Chí Minh (ông Ng có đơn xin giải qu ết vắng mặt ngày 11/5/2020). 

Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với: 

Ông Ch.  

Nơi cư trú cuối cùng: Số X , đường  rần  ế Xương (hẻm 11), ấp   c Ái 11, xã 

  nh Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (số nhà mới là nhà số  XX và nhà số XB, đường 

 rần  ế Xương,  hường 3, quận   nh  hạnh,  hành phố Hồ Chí Minh). 

 

NỘI  UNG V  VIỆ : 

* Theo đơn  êu cầu giải qu ết việc dân sự ngà  09/01/2019, bản khai, biên bản 

lấy lời khai lập tại Tòa án của ông Ng - người yêu cầu trình bày: 

     Ông Ng có cha là ông Đ (sinh năm: 1898; chết năm: 1969), mẹ là bà Z (sinh 

năm: 1906; chết năm: 2008). Cha mẹ ông Ng có 03 người con chung gồm: 

1/. Ông Ch (sinh năm: 1941) (đã mất tích tại biên giới Lào - Việt Ngy 

27/11/1965).  rước khi mất tích, ông Ch không có vợ con, sinh sống và cư trú tại 

Số X, đường Trần Kế Xương (hẻm 11), ấp Bác Ái 11, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, 

tỉnh Gia Định (theo tờ khai gia đ nh lập Ngà  23 9 1974, Gia trưởng là bà Z). 
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2/. Ông U (sinh năm: 1944, chết năm: 2008). 

 3/. Ông Ng (sinh năm 1946). 

Sau năm 1975 sát nhập địa giới hành chính th  căn nhà số X, đường Trần Kế 

Xương (hẻm 11), ấp Bác Ái 11, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định được đổi 

thành số XX, đường Trần Kế Xương, Phường Bốn, quận   nh  hạnh,  hành phố Hồ 

Chí Minh (theo tờ khai gia đ nh lập Ngy 01/10/1976, chủ hộ là bà Z và tên ông Ch 

không còn nằm trong tờ khai gia đ nh nà  nữa).  

Sau đó bà Z (mẹ ruột ông Ng, ông U, ông Ch) đã tự ngăn chia căn nhà nêu 

trên thành hai căn nhà để sử dụng là nhà số XX và nhà số XB, đường Trần Kế 

Xương,  hường Bốn, quận   nh  hạnh,  hành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà XX bà 

Z cho ông Ng sử dụng, còn căn nhà XY bà Z cho ông U sử dụng. Sau nà  căn nhà 

nêu trên được đổi từ  hường Bốn thành  hường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Ngày 01/02/2007 Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ H09413 cho ông Ng đứng 

tên cùng với những người nhận thừa kế có tên trong danh sách kèm theo Giấy 

chứng nhận này tại địa chỉ thửa đất: XX, đường Trần Kế Xương,  hường 3, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 18/6/2007 Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 

879/2007/GCN cho ông U (là đại diện cho c c đồng thừa kế của ông Đ và bà Z) tại 

địa chỉ XB, đường Trần Kế Xương,  hường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Nay ông Ng yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ch là đã chết để gia đ nh bổ túc hồ 

sơ khai nhận di sản thừa kế và cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với hai căn nhà nêu trên. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phát biểu như sau: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết việc yêu cầu 

và tại phiên họp Thẩm ph n và người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng c c qu  định 

của pháp luật. Tuy nhiên có vi phạm về thời hạn giải quyết việc dân sự, hình thức của 

quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết chưa đúng qu  

định tại Khoản 1 Điều 392 Bộ luật tố tụng dân sự.   

- Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được 

thẩm tra tại phiên họp, đề nghị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh chấp nhận yêu cầu 

của ông Ng. 

NHẬN ĐỊNH  ỦA T A  N: 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự trong bản khai, biên bản lấy lời khai và 

ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh nhận định : 

  1 . Về ph p luật tố tụng:  
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- Quan hệ ph p luật và thẩm qu ền giải qu ết: Ông Ng  êu cầu  òa  n tu ên 

bố ông Ch là đã chết. Đâ  là việc dân sự thuộc thẩm qu ền giải qu ết của  òa  n 

theo qui định tại  hoản 4 Điều 27  ộ luật  ố tụng dân sự năm 2015. Ông Ch có nơi cư 

trú cuối cùng tại số X, đường  rần  ế Xương (hẻm 11), ấp   c Ái 11, xã   nh Hòa, quận 

Gò Vấp, tỉnh Gia Định (số nhà mới là nhà số XX và  nhà số XB, đường  rần  ế Xương, 

 hường 3, quận   nh  hạnh,  hành phố Hồ Chí Minh) nên thuộc thẩm qu ền giải qu ết 

của  òa  n nhân dân quận   nh  hạnh,  hành phố Hồ Chí Minh theo qu  định tại Điểm a 

 hoản 2 Điều 35, Điểm b  hoản 2 Điều 39  ộ luật  ố tụng dân sự năm 2015. 

Người yêu cầu nêu trên đã có đơn xin vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc 

dân sự. Đương sự đã có bản khai tại  òa  n nên căn cứ Khoản 2 Điều 367 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án quyết định mở phiên họp vắng mặt đương sự nêu 

trên là đúng qu  định của pháp luật. 

 2 . Về ph p luật nội dung: 

* X t  êu cầu của ông Ng về việc  êu cầu tu ên bố ông Ch là đã chết. 

Căn cứ vào lời khai của người yêu cầu, bản sao giấy chứng tử, bản sao giấy 

khai sinh, giấy chứng nhận độc thân của ông Ch và một số tài liệu khác liên quan có 

trong hồ sơ việc dân sự. 

- Căn cứ Tờ mẩu số 6 - Chứng thư mất tích của Đại đội hành dinh lực lượng 

đặc biệt lập ngày 08/12/1965 (Sở hộ tịch trung ương coi về các di sản và phần mộ 

quân nhân) chứng nhận ông Ch (sinh ngày 27/3/1941) - số quân 6I/I00.049, cấp bậc 

Thiếu úy, con ông Đ và bà Z đã mất tích ngày 27/11/1965 tại biên giới Lào - Việt 

và từ Ngy ấy, tất cả c c điều tra để tìm biết số phận nạn nhân đều vô hiệu quả. 

- Căn cứ kết quả trả lời xác minh số 1594/CAQ-QLHC ngày 23/7/2019 của 

Công an Quận Bình Thạnh: Theo hồ sơ hộ khẩu số 110002371, 110002351, tờ khai gia 

đ nh chế độ cũ, bản khai nhân khẩu NK2, phần B NK2, giấy chứng nhận đăng ký nhân 

khẩu thường trú N 4 lưu tại tàng thư Công an quận Bình Thạnh thể hiện như sau: 

1/. Ông Ng có cha là ông Đ (sinh năm: 1898) và mẹ là bà Z (sinh năm: 1906). 

Ông Đ và bà Z có 3 người con là ông Ng (sinh năm: 1946), ông U (sinh năm: 1944), 

ông Ch (sinh năm: 1941). 

2/. Ngày 01/10/1976, Công an quận Bình Thạnh thực hiện việc đổi sang giấy 

chứng nhận đăng ký nhân khẩu thường trú trong hộ NK4 thì ông Ch (sinh năm: 1941) 

bị xóa khẩu với lý do mất tích năm 1965 (tài liệu thể hiện ở phần B bản khai nhân 

khẩu NK2 ngày 06/9/1976). 

3 . Căn nhà X, đường Trần Kế Xương (hẻm 11), ấp Bác Ái 11, xã Bình Hòa, 

quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (theo tờ khai gia đ nh lập ngày 23 09 1974) trước đâ  

mang tên gia trưởng Z, hiện nay có các số nhà mới là: XX Trần Kế Xương,  hường 3, 

quận Bình Thạnh do ông Ng đứng tên chủ hộ và số nhà XB Trần Kế Xương,  hường 

3, quận Bình Thạnh do bà T (vợ ông U) đứng tên chủ hộ”. 

 - Căn cứ “Hợp đồng thông báo - nhắn tin” số 117/NT/2019/HĐ   - CNHCM 

ngày 29/7/2019 được ký giữa ông Ng với Đài tiếng nói Việt Nam chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh (Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông) để nhắn tin vào các 

ngày 01, 02, 03/8/2019 và Hợp đồng quảng cáo số 165-2019 HĐQC-CQTT Ngày 

29/7/2019 được ký giữa ông Ng với Cơ quan thường trú b o Lao Động tại thành phố 
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Hồ Chí Minh phát hành số báo vào ngày 31/7/2019, ngày 01,02/8/2019 và đăng trên 

Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/01/2020 có nội dung thể hiện việc ông Ng đã 

nhắn tin tìm kiếm ông Ch trên c c phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn không 

có tin tức xác thực ông Ch còn sống ha  đã chết. 

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 qu  định như sau: 

“1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định 

tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau đây: 

d) Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống…”. 

Căn cứ Tờ mẩu số 6 - Chứng thư mất tích nêu trên có cơ sở x c định: Vào 

ngày 27/11/1965 ông Ch đã mất tích tại biên giới Lào - Việt nên mốc thời gian này 

là căn cứ để  òa  n x c định thời điểm sau cùng không có được tin tức xác thực về 

ông Ch nên thời điểm chết của ông Ch được x c định là ngày 28/11/1970. 

Đối chiếu với qu  định của pháp luật được viện dẫn và đề nghị của đại diện 

Viện  iểm s t nhân dân tại phiên họp, có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Ng yêu 

cầu tuyên bố ông Ch là đã chết.  

[3]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Ng (sinh năm 1946) là người cao 

tuổi nên được miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí theo qu  định của pháp luật.  

 ởi c c lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ  hoản 4 Điều 27, Điểm a  hoản 2 Điều 35, Điểm b  hoản 2 Điều 

39,  hoản 1 Điều 149,  hoản 2 Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 393 

 ộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điểm d  hoản 1,  hoản 2,  hoản 3 Điều 71, Điều 72 của  ộ luật 

Dân sự  năm 2015; 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điểm đ  hoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qu  định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận  êu cầu của ông Ng. 

2.  u ên bố ông Ch (sinh năm: 1941), nơi cư trú cuối cùng: Số X. đường 

 rần  ế Xương (hẻm 11), ấp   c Ái 11, xã   nh Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (số 

nhà mới là nhà số XX và nhà số XB, đường  rần  ế Xương,  hường 3, quận   nh 

 hạnh,  hành phố Hồ Chí Minh) - là đã chết. 

 hời điểm chết của ông Ch được x c định là ngày: 28/11/1970. 

3. Quan hệ nhân thân về hôn nhân, gia đ nh, c c quan hệ nhân thân khác của 

ông Ch được giải quyết như đối với người đã chết. Quan hệ tài sản được giải quyết 

theo qu  định của pháp luật về thừa kế. 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Ng là người cao tuổi (sinh năm: 

1946) nên được miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí theo qu  định của pháp luật. 
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5. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người  êu cầu vắng mặt tại phiên họp 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày tính từ ngà  nhận được qu ết định giải 

qu ết việc dân sự hoặc kể từ ngà  qu ết định đó được thông b o niêm  ết. Viện 

kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ  ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận: Nơi nhận  

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q. Bình Thạnh; 

- Chi cục THADS Q. Bình Thạnh; 

- U ND  hường 3, Q. Bình Thạnh; 

(Để ghi chú theo qu  định của pháp               

luật về Hộ tịch). 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 
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  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
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